
Stt Mã sinh viên Họ tên Tên Phái Ngày sinh Mã lớp Tên lớp Ghi chú

1 35201025091 Trương Thị Ánh Ánh Nữ 16/08/1992 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

2 35201025210 Lê Đinh Thái Bình Bình Nữ 01/01/1997 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

3 35201025154 Đinh Khánh Châu Châu Nữ 09/07/1999 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

4 35201025307 Đinh Thị Trang Đài Đài Nữ 11/11/1999 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

5 35201025068 Nguyễn Thị Hồng Đào Đào Nữ 17/06/1990 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

6 35201025039 Trần Thị Đào Đào Nữ 1998 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

7 35201025053 Trần Thị Thu Diễm Diễm Nữ 16/01/1993 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

8 35201025030 Lê Thị Ngọc Diệp Diệp Nữ 19/09/1996 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

9 35201025194 Lê Thị Thanh Dung Dung Nữ 04/12/1996 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

10 35201025153 Võ Phương Dung Dung Nữ 13/07/1999 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

11 35201025191 Cao Thị Xuân Duyên Duyên Nữ 25/03/1996 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

12 35201025014 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Duyên Nữ 29/09/1996 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

13 35201025316 Nguyễn Hoàng Gia Hân Hân Nữ 15/09/1998 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

14 35201025048 Lê Thị Hằng Hằng Nữ 24/01/1996 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

15 35201025117 Nguyễn Thị Hiền Hiền Nữ 23/08/1993 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

16 35201025258 Lê Thị Bích Hợp Hợp Nữ 20/03/1991 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

17 35201025035 Phan Huyền Huyền Huyền Nữ 30/08/1998 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

18 35201025085 Sau Vĩ Kiệt Kiệt Nam 22/09/1993 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

19 35201025026 Lê Thị Phương Lan Lan Nữ 24/06/1995 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

20 35201025327 Nguyễn Thị Cẩm Lê Lê Nữ 25/05/1997 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

21 35201025410 Đỗ Trần Khánh Linh Linh Nữ 10/11/1998 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

22 35201025032 Phạm Lê Kiều Mi Mi Nữ 17/07/1996 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

23 35201025276 Võ Thị Mỹ My My Nữ 02/02/1993 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

24 35201025064 Võ Thị Ngọc Nga Nga Nữ 17/01/1991 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

25 35201025037 Nguyễn Thị Kim Ngân Ngân Nữ 16/03/1998 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2
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26 35201025376 Nguyễn Thị Thanh Ngân Ngân Nữ 10/10/1998 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

27 35201025312 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nguyệt Nữ 15/10/1997 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

28 35201025158 Trần Minh Nguyệt Nguyệt Nữ 13/04/1998 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

29 35201025097 Lê Thị Yến Nhi Nhi Nữ 06/10/1998 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

30 35201025096 Nguyễn Thị Ý Nhi Nhi Nữ 24/08/1993 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

31 35201025045 Trần Thị Nhự Nhự Nữ 10/04/1980 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

32 35201025152 Nguyễn Bá Phát Phát Nam 22/12/1993 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

33 35201025167 Ngô Hoàng Phú Phú Nam 01/06/1996 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

34 35201025059 Nguyễn Thị Phúc Phúc Nữ 25/05/1994 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

35 35201025234 Vũ Thị Như Quỳnh Quỳnh Nữ 12/06/1996 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

36 35201025107 Nguyễn Thị Thanh Thảo Thảo Nữ 13/01/1991 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

37 35201025049 Nguyễn Thị Hồng Thoa Thoa Nữ 16/01/1996 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

38 35201025364 Nguyễn Chí Thông Thông Nam 05/03/1997 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

39 35201025163 Nguyễn Anh Thư Thư Nữ 24/07/1992 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

40 35201025392 Nguyễn Thị Thu Thủy Thủy Nữ 15/03/1997 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

41 35201025257 Nguyễn Huỳnh Công Toàn Toàn Nam 22/10/1999 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

42 35201025195 Võ Minh Toàn Toàn Nam 09/08/1991 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

43 35201025242 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Trinh Nữ 25/05/1994 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

44 35201025043 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Trinh Nữ 29/08/1994 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

45 35201025067 Hồ Đắc Bảo Tuấn Tuấn Nam 23/07/1991 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

46 35201025029 Lê Nguyễn Ngọc Tuyền Tuyền Nữ 10/03/1996 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

47 35201025329 Mai Vũ Bích Tuyền Tuyền Nữ 07/02/1988 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

48 35201025038 Đặng Thị Tường Vân Vân Nữ 21/11/1998 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

49 35201025397 Lục Thị Thùy Vân Vân Nữ 29/01/2001 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

50 35201025168 Nguyễn Thị Hồng Vân Vân Nữ 11/06/1985 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

51 35201025206 Nguyễn Thị Tường Vy Vy Nữ 14/05/1995 LT25.2KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - LT25.2

1 35201025072 Trần Thị Thúy An An Nữ 18/11/1998 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

2 35201025011 Trần Anh Chi Chi Nữ 19/03/1991 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2
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3 35201025005 Huỳnh Thị Kim Cúc Cúc Nữ 12/12/1991 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

4 35201025424 Lê Minh Diễn Diễn Nam 08/07/1987 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

5 35201025172 Trương Tiểu Du Du Nữ 20/03/1996 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

6 35201025260 Dương Thị Kiều Duyên Duyên Nữ 07/09/1996 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

7 35201025220 Đỗ Thị Thu Hiền Hiền Nữ 13/08/1991 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

8 35201025334 Phạm Thị Thu Hiền Hiền Nữ 21/02/1995 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

9 35201025136 Lê Thị Hiển Hiển Nữ 09/07/1996 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

10 35201025281 Thái Thị Hồng Hồng Nữ 24/12/1992 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

11 35201025240 Bùi Thị Linh Huệ Huệ Nữ 28/01/1992 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

12 35201025134 Lê Thị Huyền Huyền Nữ 17/03/1990 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

13 35201025148 Phạm Thị Liên Liên Nữ 17/01/1983 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

14 35201025077 Nguyễn Thị Liếng Liếng Nữ 04/03/1993 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

15 35201025413 Lê Thị Mỹ Linh Linh Nữ 15/11/1999 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

16 35201029501 Đinh Thị Xuân Lũy Lũy Nữ 20/09/1998 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

17 35201025353 Võ Trà My My Nữ 24/12/1999 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

18 35201025249 Nguyễn Thị Mỹ Ngân Ngân Nữ 10/07/1991 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

19 35201025286 Phan Hoàng Ngân Ngân Nam 23/02/1985 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

20 35201025110 Phạm Thị Minh Ngọc Ngọc Nữ 14/06/1987 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

21 35201025070 Trịnh Thị Tuyết Ngọc Ngọc Nữ 03/05/1998 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

22 35201025050 Nguyễn Thị Nguyệt Nguyệt Nữ 06/02/1986 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

23 35201025042 Đào Thị Yến Nhi Nhi Nữ 18/09/1992 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

24 35201025174 Hoàng Thị Thùy Nhiên Nhiên Nữ 13/04/1997 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

25 35201025238 Huỳnh Thị Huỳnh Như Như Nữ 13/11/1996 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

26 35201025326 Lê Thị Tố Như Như Nữ 24/08/1996 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

27 35201025335 Huỳnh Tiên Phát Phát Nam 19/11/1999 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

28 35201025157 Nguyễn Thị Loan Phụng Phụng Nữ 29/09/1997 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

29 35201025396 Võ Kim Phượng Phượng Nữ 06/05/2001 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

30 35201025012 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Quỳnh Nữ 08/11/1999 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2
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31 35201025169 Trần Lê Minh Tâm Tâm Nam 14/05/1998 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

32 35201025309 Phạm Thị Thanh Thanh Nữ 03/09/1993 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

33 35201025051 Châu Thị Diễm Thảo Thảo Nữ 10/10/1992 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

34 35201025231 Tô Thị Như Thơ Thơ Nữ 05/05/1998 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

35 35201025310 Phạm Thị Thủy Thủy Nữ 02/04/1991 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

36 35201025247 Uông Đình Thụy Thụy Nam 26/02/1987 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

37 35201025289 Nguyễn Thị Thùy Trâm Trâm Nữ 16/06/1994 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

38 35201025056 Phan Thị Bảo Trâm Trâm Nữ 02/01/1998 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

39 35201025293 Võ Thị Mỹ Trâm Trâm Nữ 10/06/1993 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

40 35201025369 Phan Thị Thanh Trúc Trúc Nữ 24/05/1993 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

41 35201025145 Kiều Xuân Trường Trường Nam 23/09/1999 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

42 35201025387 Lê Dương Cẩm Tú Tú Nữ 01/06/1998 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

43 35201025111 Nguyễn Thị Tú Tú Nữ 22/07/1988 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

44 35201025318 Đặng Thanh Tuấn Tuấn Nam 16/02/1993 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

45 35201025071 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Tuyền Nữ 12/05/1996 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

46 35201025280 Phan Thị Ngọc Tuyền Tuyền Nữ 01/03/2000 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

47 35201025282 Nguyễn Thị Tuyết Tuyết Nữ 12/04/1992 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

48 35201025287 Dương Đỗ Kim Uyên Uyên Nữ 29/12/1998 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2

49 35201025274 Nguyễn Thị Vy Vy Vy Nữ 06/04/1998 LT25.2KN02 Kế toán doanh nghiệp 02 - LT25.2
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